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GIÁ DVKT SIÊU ÂM THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM 
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GIÁ CÓ BHYT 
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GIÁ KCB THEO 

YÊU CẦU (Theo 

NQ 17/2019/NQ-

HĐND) 

1 Siêu âm các tuyến nước bọt 43.900 43.900 

2 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 43.900 43.900 

3 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu 43.900 43.900 

4 Siêu âm hạch vùng cổ 43.900 43.900 

5 
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, 

tiền liệt tuyến) 
43.900 43.900 

6 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 43.900 43.900 

7 Siêu âm màng phổi 43.900 43.900 

8 Siêu âm ổ bụng 43.900 43.900 

9 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) 43.900 43.900 

10 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 43.900 43.900 

11 Siêu âm tinh hoàn hai bên 43.900 43.900 

12 Siêu âm tuyến giáp 43.900 43.900 

13 Siêu âm tuyến vú hai bên 43.900 43.900 

14 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 43.900 43.900 

15 Siêu âm tử cung phần phụ 43.900 43.900 

16 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 43.900 43.900 

17 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 43.900 43.900 

18 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 43.900 43.900 

19 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 43.900 43.900 

20 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) 43.900 43.900 

 


